
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, số 14 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẢO NGUYÊN

0109464095

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU THẢO NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAO NGUYEN PRODUCTION AND 
IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: thaonguyen.vn42@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Dịch vụ đóng gói 8292

19. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

20. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

21. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

22. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

23. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

24. Sản xuất sợi 1311

25. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

26. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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4.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CHU THỊ 
TRINH

P726, nhà K1, KĐT 
Việt Hưng, đường 
Vạn Hạnh, Phường 
Giang Biên, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.400.000.000 60,000 027179000103

2 NGÔ THỊ 
THÀNH

Số 60 đường Văn 
Tiến Dũng, Thị Trấn 
Chờ, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

1.600.000.000 40,000 125698898

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125698898
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 60 đường Văn Tiến Dũng, Thị Trấn Chờ, Huyện 
Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 60 đường Văn Tiến Dũng, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ THÀNH Nữ

13/03/1955 Kinh Việt Nam

03/07/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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